
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 7A1 7A2 8A1 8A2 9A 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5

1 TOÁN-NA.NGỌC NT(MT)-NN.THOA GDCD-TT.MI VĂN-NT.THU VĂN-MT.TUẤT HĐTN-ĐM.HUỆ TOÁN-LN.HẠNH VĂN-CT.LÀI SINH-TT.HÀ TIN-ĐT.QUANH CN-HT.NGA TOÁN-NT.HẢO

2 KHTN-NT.THOA TIN-ĐT.QUANH TA-ĐH.HOA VĂN-NT.THU LS-ĐL-B.CÔNG NT(MT)-NN.THOA TOÁN-LN.HẠNH SINH-TT.HÀ TOÁN-NA.NGỌC CN-HT.NGA HĐTN-ĐM.HUỆ TOÁN-NT.HẢO

3 VĂN-MT.TUẤT HĐTN-NT.THOA LS-ĐL-NV.TOÀN HĐTN-NN.THOA KHTN-TB.PHƯƠNG LS-ĐL-B.CÔNG GDCD-TX.TÚ TOÁN-NH.AN VĂN-NH.HẬU GDKT-PL-TT.MI TOÁN-NA.NGỌC TA-PB.ANH

4 GDCD-TX.TÚ TA-NB.PHƯƠNG VĂN-NT.THU KHTN-NT.THỦY TOÁN-NN.DUY LS-ĐL-B.CÔNG NT(MT)-NN.THOA ĐỊA-TH.LONG GDKT-PL-TT.MI VĂN-CT.LÀI LÍ-ĐM.HUỆ VĂN-NH.HẬU

5 LS-ĐL-NV.TOÀN GDCD-TX.TÚ VĂN-NT.THU CN-NT.THỦY TOÁN-NN.DUY TA-PT.HẠ LS-ĐL-B.CÔNG SỬ-ĐĐ.NHÃ TA-NB.PHƯƠNG VĂN-CT.LÀI GDKT-PL-TT.MI HĐTN-ĐM.HUỆ

1 GDTC-NM.QUANG LS-ĐL-NV.TOÀN GDTC-NV.HÙNG TOÁN-NT.HẢO CN-HT.NGA VĂN-MT.TUẤT VĂN-TV.SOẢN ĐỊA-TH.LONG TA-NB.PHƯƠNG SỬ-ĐĐ.NHÃ TOÁN-NA.NGỌC LÍ-ĐM.HUỆ

2 TA-NB.PHƯƠNG TOÁN-NA.NGỌC TIN-ĐT.QUANH TOÁN-NT.HẢO HĐTN-NV.HÙNG VĂN-MT.TUẤT KHTN-NT.THUẪN TOÁN-NH.AN SINH-TT.HÀ CN-HT.NGA LÍ-ĐM.HUỆ VĂN-NH.HẬU

3 VĂN-MT.TUẤT TOÁN-NA.NGỌC TOÁN-NT.HẢO GDĐP-ĐĐ.NHÃ GDTC-NV.HÙNG HĐTN-ĐM.HUỆ HĐTN-NM.QUANG TOÁN-NH.AN GDTC-PT.TIẾN HĐTN-ĐT.QUANH TA-NB.PHƯƠNG SINH-TT.HÀ

4 TOÁN-NA.NGỌC VĂN-MT.TUẤT TOÁN-NT.HẢO LS-ĐL-NV.TOÀN TA-PT.HẠ TOÁN-NN.DUY CN-HT.NGA SINH-TT.HÀ ĐỊA-TH.LONG GDTC-PT.TIẾN HĐTN-ĐM.HUỆ TIN-ĐT.QUANH

5 TOÁN-NA.NGỌC VĂN-MT.TUẤT LS-ĐL-NV.TOÀN TIN-ĐT.QUANH TOÁN-NN.DUY CN-HT.NGA TA-NB.PHƯƠNG HĐTN-HH.ĐIỀN VĂN-NH.HẬU TOÁN-NT.HẢO GDĐP-HT.HUYỀN SỬ-ĐĐ.NHÃ

1 GDTC-NM.QUANG CN-NT.THỦY VĂN-NT.THU HĐTN-NN.THOA KHTN-TB.PHƯƠNG GDTC-NV.HÙNG TOÁN-LN.HẠNH TA-ĐH.HOA GDĐP-ĐĐ.NHÃ HĐTN-ĐT.QUANH LÍ-ĐM.HUỆ HÓA-NT.THOA

2 HĐTN-HH.ĐIỀN KHTN-NT.THOA KHTN-NT.THỦY HĐTN-NN.THOA KHTN-TB.PHƯƠNG TOÁN-NN.DUY TOÁN-LN.HẠNH VĂN-CT.LÀI GDKT-PL-TT.MI TA-PB.ANH TIN-ĐT.QUANH HĐTN-ĐM.HUỆ

3 GDĐP-NT.THỦY KHTN-NT.THOA NT(AN)-NN.THOA GDTC-NV.HÙNG TIN-NK.PHÙNG TOÁN-NN.DUY HĐTN-NM.QUANG GDKT-PL-TT.MI SỬ-ĐĐ.NHÃ TIN-ĐT.QUANH VĂN-NT.THU LÍ-ĐM.HUỆ

4 KHTN-NT.THOA GDTC-NM.QUANG NT(MT)-NN.THOA TA-ĐH.HOA TOÁN-NN.DUY KHTN-TB.PHƯƠNG GDTC-NV.HÙNG HĐTN-HH.ĐIỀN GDQP-PQ.LÃNH LÍ-VT.HOA VĂN-NT.THU TIN-ĐT.QUANH

5 TIN-ĐT.QUANH HĐTN-NT.THOA TA-ĐH.HOA KHTN-NT.THỦY NT(AN)-NN.THOA HĐTN-ĐM.HUỆ VĂN-TV.SOẢN GDQP-PQ.LÃNH HĐTN-HH.ĐIỀN GDKT-PL-TT.MI SỬ-ĐĐ.NHÃ GDĐP-HT.HUYỀN

1 TA-NB.PHƯƠNG HĐTN-NT.THOA LS-ĐL-NV.TOÀN NT(MT)-NN.THOA VĂN-MT.TUẤT LS-ĐL-B.CÔNG KHTN-NT.THUẪN TA-ĐH.HOA ĐỊA-TH.LONG TOÁN-NT.HẢO TOÁN-NA.NGỌC TA-PB.ANH

2 LS-ĐL-NV.TOÀN TA-NB.PHƯƠNG GDĐP-ĐĐ.NHÃ TA-ĐH.HOA VĂN-MT.TUẤT NT(AN)-NN.THOA LS-ĐL-B.CÔNG SINH-TT.HÀ VĂN-NH.HẬU TOÁN-NT.HẢO TOÁN-NA.NGỌC HÓA-NT.THOA

3 KHTN-NT.THOA VĂN-MT.TUẤT TOÁN-NT.HẢO NT(AN)-NN.THOA TA-PT.HẠ KHTN-TB.PHƯƠNG LS-ĐL-B.CÔNG GDTC-PT.TIẾN CN-TT.HÀ TA-PB.ANH TA-NB.PHƯƠNG VĂN-NH.HẬU

4 KHTN-NT.THOA VĂN-MT.TUẤT HĐTN-NN.THOA LS-ĐL-NV.TOÀN LS-ĐL-B.CÔNG TA-PT.HẠ TIN-NK.PHÙNG CN-TT.HÀ TOÁN-NA.NGỌC GDTC-PT.TIẾN CN-HT.NGA TOÁN-NT.HẢO

5 TOÁN-NA.NGỌC LS-ĐL-NV.TOÀN TA-ĐH.HOA TOÁN-NT.HẢO LS-ĐL-B.CÔNG VĂN-MT.TUẤT TA-NB.PHƯƠNG

1 NT(MT)-NN.THOA GDĐP-NT.THỦY GDTC-NV.HÙNG GDCD-TT.MI TA-PT.HẠ GDĐP-ĐĐ.NHÃ TA-NB.PHƯƠNG ĐỊA-TH.LONG HĐTN-HH.ĐIỀN TOÁN-NT.HẢO GDTC-PT.TIẾN HĐTN-ĐM.HUỆ

2 CN-NT.THỦY LS-ĐL-NV.TOÀN TOÁN-NT.HẢO GDTC-NV.HÙNG NT(MT)-NN.THOA TA-PT.HẠ HĐTN-NM.QUANG GDĐP-ĐĐ.NHÃ TA-NB.PHƯƠNG VĂN-CT.LÀI HĐTN-ĐM.HUỆ GDTC-PT.TIẾN

3 HĐTN-HH.ĐIỀN GDTC-NM.QUANG KHTN-NT.THỦY TOÁN-NT.HẢO HĐTN-NV.HÙNG GDCD-TT.MI NT(AN)-NN.THOA GDTC-PT.TIẾN ĐỊA-TH.LONG GDĐP-ĐĐ.NHÃ TA-NB.PHƯƠNG LÍ-ĐM.HUỆ

4 TA-NB.PHƯƠNG NT(AN)-NN.THOA KHTN-NT.THỦY LS-ĐL-NV.TOÀN GDCD-TT.MI GDTC-NV.HÙNG VĂN-TV.SOẢN HĐTN-HH.ĐIỀN GDTC-PT.TIẾN LÍ-VT.HOA VĂN-NT.THU TOÁN-NT.HẢO

5 LS-ĐL-NV.TOÀN TA-NB.PHƯƠNG CN-NT.THỦY VĂN-NT.THU GDĐP-ĐĐ.NHÃ TIN-NK.PHÙNG VĂN-TV.SOẢN

1 VĂN-MT.TUẤT TOÁN-NA.NGỌC HĐTN-NN.THOA KHTN-NT.THỦY KHTN-TB.PHƯƠNG TOÁN-NN.DUY GDTC-NV.HÙNG CN-TT.HÀ HĐTN-HH.ĐIỀN HĐTN-ĐT.QUANH GDQP-PQ.LÃNH HÓA-NT.THOA

2 VĂN-MT.TUẤT TOÁN-NA.NGỌC HĐTN-NN.THOA KHTN-NT.THỦY GDTC-NV.HÙNG KHTN-TB.PHƯƠNG KHTN-NT.THUẪN TOÁN-NH.AN CN-TT.HÀ GDQP-PQ.LÃNH TIN-ĐT.QUANH GDTC-PT.TIẾN

3 NT(AN)-NN.THOA KHTN-NT.THOA VĂN-NT.THU TA-ĐH.HOA VĂN-MT.TUẤT KHTN-TB.PHƯƠNG KHTN-NT.THUẪN GDKT-PL-TT.MI TOÁN-NA.NGỌC LÍ-VT.HOA GDTC-PT.TIẾN GDQP-PQ.LÃNH

4 HĐTN-HH.ĐIỀN KHTN-NT.THOA KHTN-NT.THỦY VĂN-NT.THU HĐTN-NV.HÙNG VĂN-MT.TUẤT GDĐP-NN.THOA VĂN-CT.LÀI TOÁN-NA.NGỌC TA-PB.ANH GDKT-PL-TT.MI SINH-TT.HÀ

5 TA-ĐH.HOA SINH-TT.HÀ VĂN-CT.LÀI VĂN-NT.THU TA-PB.ANH

6 S

7 S

S

S

S

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026: KHỐI CẤP 2 + KHỐI 10

ÁP DỤNG TUẦN 01 NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2025TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT VÂN CANH

S

4

2

3

5


